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6. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP  

1. Bài 3. Siêng năng, kiên trì 

2. Bài 4. Tôn trọng sự thật 

3. Bài 5. Tự lập 

4. Bài 6. Tự nhận thức bản thân 

* Yêu cầu 

- Học thuộc các khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của mỗi nội dung bài học trong các khung 

màu hồng ( SGK) 

- Xem lại các bài tập trắc nghiệm, tình huống trong phần Luyện tập của 4 bài trên.  

- Sưu tầm 1 số câu tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn về nội dung của mỗi bài học trên. 

B. CÂU HỎI MINH HOẠ  

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau 

Câu 1: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là: 

A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 

B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 

C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 

D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 

Câu 2: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật? 

A. Thường làm mất lòng người khác. B. Sự thật luôn làm đau lòng người. 

C. Người nói thật thường thua thiệt.  D. Giúp con người tin tưởng nhau. 

Câu 3: Tự lập là: 

A. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 

B. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 

C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

D. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 

Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 

A. luôn lấy lòng cấp trên để mình được thăng chức. 

B. sự tự tin và bản lĩnh cá nhân của người đó. 

C. luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

D. luôn phụ thuộc vào bố mẹ và người thân trong gia đình. 
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Câu 5: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm 

yếu…của bản thân được gọi là 

A. thông minh.     B. tự nhận thức về bản thân. 

C. có kĩ năng sống.    D. tự trọng. 

Câu 6: Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta 

A. sống tự do và không cần phải quan tâm tới bất kì ai. 

B. bình tĩnh, tự tin hơn lôi cuốn sự quan tâm của người khác. 

C. để mình sống không cần dựa dẫm vào người xung quanh. 

D. biết rõ những mong muốn, những khả năng, khó khăn của bản thân. 

Câu 7: Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật? 

A. Không ai biết thì không nói sự thật. 

B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ. 

C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối. 

D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe. 

Câu 8: Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật? 

A. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra. 

B. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi. 

C. Nhìn trộm bài của bạn để đạt điểm cao. 

D. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất. 

Câu 9: Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình. 

B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ. 

D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn. 

Câu 10: Tự nhận thức bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá đúng về 

A. tiềm năng riêng của mình.  B. bản chất riêng của mình. 

C. mặt tốt của bản thân.   D. sở thích thói quen của bản thân. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Có ý kiến cho rằng: “Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng, gắn kết 

với nhau hơn”. Em tán thành với ý kiến này không”. Vì sao? 

Câu 2.  Khi em nhìn thấy bạn thân của mình nói xấu, bôi nhọ người mà mình ghé làm ảnh 

hưởng đến danh dự của bạn, em có nên đồng tình với hành động đó? Em sẽ làm gì trong 

trường hợp này để thể hiện tôn trọng sự thật? 
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Câu 3. Trong giờ kiểm tra Toán, gặp bài khó, Nam loay hoay mãi vẫn chưa giải được. Thấy 

sắp hết giờ mà bạn vẫn chưa làm xong bài, Dũng ngồi bên cạnh đưa bài đã giải sẵn cho Nam 

chép. 

a) Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Dũng? 

b) Nếu là Nam, em sẽ làm gì? Vì sao? 

c) Nếu là Dũng, em sẽ làm gì? Vì sao? 

 

--------------- 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


